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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Đề án địa chất công trình (Project on Engineering geology)

Mã số học phần: 7040510
Số tín chỉ học phần: 03 (1-2-4)
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 15 tiết; 		Bài tập: 0 tiết;	 		Thực hành: 0 tiết;
Thực tập: 15 tiết;		Đồ án:   15 tiết; 		Tự học:     90 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần
 2.1. Giảng viên giảng dạy:				Mã giảng viên
1. ThS. Phạm Minh Tuấn				0405-09
2. TS. Bùi Trường Sơn				0405-10
3. TS. Nguyễn Văn Phóng				0405-11
4. TS. Nguyễn Thị Nụ 				0405-12
5. TS. Nhữ Việt Hà 					0405-14
6. ThS. Phạm Thị Việt Nga				0405-16
7. ThS. Vũ Thái Linh			            	0405-19
8. ThS. Bùi Văn Bình			            	0405-21
9. ThS. Dương Văn Bình				0405-20
10. ThS. Nguyễn Thành Dương			0405-22
11. ThS. Nguyễn Văn Hùng				0405-24
12. ThS. Nguyễn Ngọc Dũng				0405-23
2.2. Bộ môn: Địa chất công trình
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất 
3. Điều kiện học học phần
Học phần song hành: Địa chất công trình chuyên môn (7040513)
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước: Thực hiện vào học kỳ 7 theo chương trình đào tạo kỹ sư của trường Đại học Mỏ - Địa chất.
4. Mục tiêu của học phần: 
- Giúp sinh viên có hiểu biết về căn cứ pháp lý, lựa chọn cơ sở và thực hành thiết kế một phương án khảo sát địa chất công trình cho một dạng công trình cụ thể phù hợp với điều kiện địa chất tại vị trí xây dựng.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Hiểu và nắm được các dạng công trình xây dựng, các giai đoạn thiết kế công trình và các giai đoạn khảo sát địa chất công trình tương ứng
4.1.2. Biết cách vận dụng lý thuyết vào thực tiễn trong việc thiết kế một phương án khảo sát địa chất công trình.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Có khả năng tư duy, phân tích kiến thức của những môn học đã học, liên hệ với thực tế, dùng thực tế để soi sáng lý thuyết..
4.2.2. Có kỹ năng làm việc nhóm, biết tổ chức và triển khai từng công việc cụ thể.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Các giai đoạn thiết kế và khảo sát địa chất công trình; Các dạng công tác khảo sát và nguyên tắc xác định vị trí; Phương pháp lấy mẫu nghiên cứu và thí nghiệm; Thực tập và lập báo cáo khảo sát địa chất công trình. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	6.1. Lý thuyết

	1
	Chương 1: Các giai đoạn thiết kế và khảo sát địa chất công trình 
	3
	4.1.1
4.2.1

	1.1
	Các dạng công trình xây dựng
	
	

	1.2
	Các giai đoạn thiết kế công trình
	
	

	1.3
	Các giai đoạn khảo sát địa chất công trình
	
	

	2
	Chương 2: Căn cứ pháp lý để lập phương án khảo sát địa chất công trình
	3
	4.1.1
4.2.1

	2.1
	Các văn bản pháp quy liên quan đến xây dựng công trình 
	
	

	2.2.
	Các tiêu chuẩn, quy phạm khảo sát địa chất công trình ngoài hiện trường
	
	

	2.3.
	Các tiêu chuẩn, quy phạm khảo sát địa chất công trình trong phòng
	
	

	3
	Chương 3:  Các dạng công tác khảo sát và nguyên tắc xác định vị trí
	4
	4.1.1
4.2.1

	3.1
	Công trình thăm dò địa chất công trình
	
	

	3.2
	Thí nghiệm hiện trường
	
	

	4
	Chương 4: Phương pháp lấy mẫu nghiên cứu và thí nghiệm ngoài 
	5
	4.1.1
4.2.1

	4.1
	Nguyên tắc lấy mẫu thí nghiệm
	
	

	4.2
	Phương pháp lấy và bảo quản mẫu thí nghiệm
	
	

	4.3
	Yêu cầu thí nghiệm trong phòng
	
	

	6.2. Thực tập

	Nội dung 1
	Nghiên cứu bản vẽ thiết kế của một dạng công trình xây dựng
	3
	4.1.2
4.2.2

	
	1.1. Xác định phạm vi xây dựng
	
	

	
	1.2. Xác định giai đoạn thiết kế và giai đoạn khảo sát địa chất công trình tương ứng
	
	

	Nội dung 2
	Thu thập các căn cứ để lập phương án khảo sát địa chất công trình cho công trình xây dựng
	3
	4.1.2
4.2.2

	
	2.1. Các văn bản pháp quy nhà nước liên quan đến công trình xây dựng
	
	

	
	2.2. Các tài liệu về  vùng nghiên cứu và tại vị trí nghiên cứu
	
	

	Nội dung 3
	Xác định mạng lưới khảo sát cho một công trình cụ thể
	5
	4.1.2
4.2.2

	
	3.1. Mục đích, nhiệm vụ của công tác khảo sát địa chất công trình
	
	

	
	3.2. Nguyên tắc bố trí các điểm khảo sát trên mặt bằng và xác định khoảng cách giữa chúng
	
	

	
	3.3. Nguyên tắc bố trí chiều sâu khảo sát và xác định chiều sâu của chúng.
	
	

	Nội dung 4
	Lấy các loại mẫu thí nghiệm trong phòng
	4
	4.1.2
4.2.2

	
	4.1. Lấy mẫu nghiên cứu
	
	

	
	4.2.Mô tả mẫu nghiên cứu
	
	

	
	4.3.Lập kế hoạch thí nghiệm mẫu nghiên cứu
	
	

	6.3. Lập báo cáo khảo sát địa chất công trình

	
	Nội dung báo cáo khảo sát địa chất công trình
	15
	4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2

	I
	Mở đầu
	
	

	II
	Nội dung công việc thực hiện
	
	

	1.
	Công tác khảo sát ngoài hiện trường
	
	

	
	+ Định vị các điểm thăm dò địa chất công trình
	
	

	
	+ Công tác khoan
	
	

	
	+ Công tác lấy mẫu
	
	

	
	+ Công tác thí nghiệm ngoài trời
	
	

	2
	Công tác thí nghiệm trong phòng
	
	

	III
	Kết quả khảo sát
	
	

	1
	 Địa hình địa mạo
	
	

	2
	Cấu trúc địa chất
	
	

	3
	 Địa tầng và tính chất cơ lý của đất nền
	
	

	4
	 Địa chất thủy văn
	
	

	5
	 Các hiện tượng địa chất động lực công trình
	
	

	6
	Vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên
	
	

	IV
	 Kết luận và kiến nghị
	
	

	
	Nhận xét về điều kiện địa chất công trình
	
	

	
	Kiến nghị về giái pháp móng cho công trình
	
	

	VI
	VI. Các bản vẽ và phụ lục kèm theo
	
	

	1
	Mặt bằng vị trí các hố khoan khảo sát
	
	

	2
	 Hình trụ các lỗ khoan khảo sát
	
	

	3
	Mặt cắt địa chất công trình
	
	

	4
	 Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của đất đá
	
	

	5
	Chi tiết kết quả thí nghiệm trong phòng và ngoài trời
	
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Hướng dẫn thực hành thí nghiệm kết hợp liên hệ với lý thuyết.
- Tăng cường trao đổi, thảo luận trong quá trình thực tập.
- Giảng dạy lý thuyết theo phương pháp trao đổi và phát biểu ý kiến, kết hợp sinh viên đã chuẩn bị bài ở nhà theo các giáo trình đã học.
[bookmark: _GoBack]
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết lý thuyết, 100% số tiết thực hành.
- Tham dự nghiệm thu bảo vệ đồ án (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	- Số tiết tham gia thực tập/tổng số tiết
- Tích cực tham gia trao đổi, thảo luận
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Báo cáo kết quả thực hành
- Kiểm tra thực hành
- Kiểm tra vấn đáp
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Hoàn thành đồ án đúng hạn
- Chất lượng đồ án hoàn thành
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập 
1]. Lê Trọng Thắng, Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát ĐCCT, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2014
[2]. Đỗ Minh Toàn, Thí nghiệm đất đá xây dựng, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2010
[3]. Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Phóng, Bài tập cơ học đất, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2005 
[4]. Đỗ Minh Toàn, Đất đá xây dựng và phương pháp cải tạo đất, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 2010;
 [5]. Các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng, định mức xây dựng, … về khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên                 cần chuẩn bị

	
	Phần lý thuyết 
	
	
	
	

	1
	Chương 1: Các giai đoạn thiết kế và khảo sát địa chất công trình 
	6
	
	
	

	
	1.1. Các dạng công trình xây dựng
	
	
	
	

	
	1.2. Các giai đoạn thiết kế công trình
	
	
	
	

	
	1.3. Các giai đoạn khảo sát địa chất công trình
	
	
	
	

	1
	Chương 2: Căn cứ pháp lý để lập phương án khảo sát địa chất công trình
	6
	
	
	

	
	2.1. Các văn bản pháp quy liên quan đến xây dựng công trình 
	
	
	
	

	
	2.2. Các tiêu chuẩn, quy phạm khảo sát địa chất công trình ngoài hiện trường
	
	
	
	

	
	2.3. Các tiêu chuẩn, quy phạm khảo sát địa chất công trình trong phòng
	
	
	
	

	2
	Chương 3:  Các dạng công tác khảo sát và nguyên tắc xác định vị trí
	8
	
	
	

	
	3.1. Công trình thăm dò địa chất công trình
	
	
	
	

	
	3.2. Thí nghiệm hiện trường
	
	
	
	

	2 -3
	Chương 4: Phương pháp lấy mẫu nghiên cứu và thí nghiệm ngoài 
	10
	
	
	

	
	4.1. Nguyên tắc lấy mẫu thí nghiệm
	
	
	
	

	
	4.2. Phương pháp lấy và bảo quản mẫu thí nghiệm
	
	
	
	

	
	4.3. Yêu cầu thí nghiệm trong phòng
	
	
	
	

	
	Phần thực tập
	
	
	
	

	3
	1. Nghiên cứu bản vẽ thiết kế của một dạng công trình xây dựng
	
	
	3
	

	
	1.1. Xác định phạm vi xây dựng
	
	
	
	

	
	1.2. Xác định giai đoạn thiết kế và giai đoạn khảo sát địa chất công trình tương ứng
	
	
	
	

	3
	Thu thập các căn cứ để lập phương án khảo sát địa chất công trình cho công trình xây dựng
	
	
	3
	

	
	2.1. Các văn bản pháp quy nhà nước liên quan đến công trình xây dựng
	
	
	
	

	
	2.2. Các tài liệu về  vùng nghiên cứu và tại vị trí nghiên cứu
	
	
	
	

	4
	3. Xác định mạng lưới khảo sát cho một công trình cụ thể
	
	
	
	

	
	3.1. Mục đích, nhiệm vụ của công tác khảo sát địa chất công trình
	
	
	5
	

	
	3.2. Nguyên tắc bố trí các điểm khảo sát trên mặt bằng và xác định khoảng cách giữa chúng
	
	
	
	

	
	3.3. Nguyên tắc bố trí chiều sâu khảo sát và xác định chiều sâu của chúng.
	
	
	
	

	4
	Lấy các loại mẫu thí nghiệm trong phòng
	
	
	
	

	
	4.1. Lấy mẫu nghiên cứu
	
	
	4
	

	
	4.2.Mô tả mẫu nghiên cứu
	
	
	
	

	
	4.3.Lập kế hoạch thí nghiệm mẫu nghiên cứu
	
	
	
	

	5-15
	Lập báo cáo khảo sát địa chất công trình
	
	
	45
	

	
	I. Mở đầu
	
	
	
	

	
	II. Nội dung công việc thực hiện
	
	
	
	

	
	1 Công tác khảo sát ngoài hiện trường
	
	
	
	

	
	+ Định vị các điểm thăm dò địa chất công trình
	
	
	
	

	
	+ Công tác khoan
	
	
	
	

	
	+ Công tác lấy mẫu
	
	
	
	

	
	+ Công tác thí nghiệm ngoài trời
	
	
	
	

	
	2. Công tác thí nghiệm trong phòng
	
	
	
	

	
	III. Kết quả khảo sát
	
	
	
	

	
	1. Địa hình địa mạo
	
	
	
	

	
	2. Cấu trúc địa chất
	
	
	
	

	
	3. Địa tầng và tính chất cơ lý của đất nền
	
	
	
	

	
	4. Địa chất thủy văn
	
	
	
	

	
	5. Các hiện tượng địa chất động lực công trình
	
	
	
	

	
	6. Vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên
	
	
	
	

	
	IV. Kết luận và kiến nghị
	
	
	
	

	
	Nhận xét về điều kiện địa chất công trình
	
	
	
	

	
	Kiến nghị về giái pháp móng cho công trình
	
	
	
	

	
	VI. Các bản vẽ và phụ lục kèm theo
	
	
	
	

	
	1. Mặt bằng vị trí các hố khoan khảo sát
	
	
	
	

	
	2. Hình trụ các lỗ khoan khảo sát
	
	
	
	

	
	3. Mặt cắt địa chất công trình
	
	
	
	

	
	4. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của đất đá
	
	
	
	

	
	5.Chi tiết kết quả thí nghiệm trong phòng và ngoài trời
	
	
	
	

	16
	Bảo vệ đề án
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